
Talking to Our Neighbors in Global HD 99* 

*This is meant for good-faith attempts at non-native, phonetic communication (with tonal notations preserved in Vietnamese and Mandarin). It 
does not purport to capture every linguistic complexity.  

 
And If you can’t resolve an issue neighbor-to-neighbor, remember: emergencies require imminent attention, but there are many issue-
specific, non-emergency resources for the above issues. See www.marvinlimforga.com/find-resources (“Community”). 

 
English Spanish Vietnamese Korean Chinese  

(Mandarin) 
Hindi Arabic 

Hello, I am _____. 
 

Hola, me llamo 
[yah-moh] ____. 
 

Xin chào, tôi là 
_____.   

An-nyeong-ha-se-
yo, jeo-neun 
___ip-ni-da. 
 

Ni háo, wo shì. Mai ____ hu. Mar-ha-ba, ana 
_____.  

I live in this 
neighborhood, at 
_____. 
 

Vivo en este 
comunidad en 
____. 
 

Tôi sống trong 
khu phố này, tại 
______. 

Jeo-neun i ji-yeok 
___ e-se-o sal-go 
iss-seup-ni-da. 
 

Wh zhù zài zhè, 
zài nà jiān fang zi 
____. 

Mai es 
“neighborhood” 
me reh-ta hu 
____. 

A-na sak-en bi 
ha-tha al man-
ta’a, fi el beit 
________ 

I am looking for 
____. 
 

Estoy buscando 
[boo-scahn-doh] 
____. 
 

Tôi đang tìm kiếm 
____. 

Jeo-neun ___reul 
chaj-go iss-seup-
ni-da. 
 

Wo xún zhǎo. Mai dhundh ra-ha 
hu ____. 

A-na ba-fa-tesh 
aa-la 
___________ 

Do you speak 
English? 
 

Hablas ingles 
[een-gles]? 
 

Bạn có nói tiếng 
Anh được 
không? 
 

Yeon-ge-o hal jul 
a-se-yo? 
 

Shuo yīng wéu 
ma? 

Ang-re-ji bol-te 
ho? 

B-tehke 
English? 

Would it be possible 
to ask you to… 
 

Es posible [poh-
see-bleh]… 
 

Không biết có thể 
nhờ bạn... 

… Nǐ kě yǐ … Aap-ke li-ye mum-
kin ho sak-ta 
hai… 

Mom-kin is’a-lik… 

…check for leaking 
water? 
 

…revisar [reh-
vee-sar] por agua 
que está 
goteando [goh-
teh-ando]? 
 

…kiểm tra nước 
rò rỉ được 
không? 

Mu-ri sae-neun-ji 
hwa-gin-hae-ju-sil 
su is-seulk-ka-
yo? 
 

…chā kàn yǒu 
lòu shǔi ma? 

…de-khiye pa-ni 
“leak” ho ra-ha 
hai? 

 

…tshouf i-za fi 
mai bit na’et? 

…move your car? 
 

…mover [moh-
ver] su carro? 
 

…chuyển xe hơi 
của bạn đi nơi 
khác được 
không? 
 

Char-eul olm-
gyeo-ju-sil su is-
seulk-ka-yo? 
 

…yí dòng nǐ de 
chē ma? 

…ap-ni ga-di ha-
ta-yen-ge? 

 

…tin’ol [sa-yar-
tak/a-ra-bey-tak] 
li ma-kan ta-ni? 

…lower the volume 
from the 
[music/fireworks] 
at night?  
 

…bajar la 
música/los 
cohetes [coh-
huetes] en la 
noche? 
 

…giảm âm thanh 
từ [nhạc/ pháo 
hoa] vào ban 
đêm được 
không? 

Bam-e-neun [eu-
mak/bulk-kocc-
no-ri] so-ri-reul 
naj-chwo-ju-sil su 
is-seulk-ka-yo? 
 

…jiàng dī shēng 
yīn ma? 

…ra-at ko ga-a-
na ki a-waz cum 
ka-ren-ge? 

 

…ta-ti el sot bi 
leil? 

…limit your 
burning? (I have 
breathing 
problems.) 
 

…limitar lo que 
están 
quemando? 
(Tengo 
problemas 
respirando [re-
spee-rando].) 
 

…giảm thiểu việc 
đốt khói được 
không? Tôi có 
vấn đề về hô hấp. 

Tae-un-eun geo-
seul jur-yeo-ju-sil 
su is-seulk-ka-
yo? (Je-ga ho-
heup-gi mun-je-
ga iss-seup-ni-
da.) 
 

…jiǎn shǎo yòng 
huǒ ma?(Wǒ yǒu 
hū xī wèn tí.) 

…ja-la-na cun ka-
ren-ge? (Muze 
sans le-ne-me 
tak-lif he.) 

 

…tkha-fef ha-rek 
el za-bale 
[burning of 
garbage]? 

…throw away this 
trash? 
 

…sacar este 
basura?  
 

…vứt rác này đi 
được không? 

I sseu-re-gi jom 
be-o-ryeo-ju-sil- 
su is-seulk-ka-
yo?  
 

…rēng zǒu lā jī 
ma? 

…ye ka-cha-ra 
fek de? 

 

…tkib el za-bale? 

…leash your pet? 
 

…correar [coh-
reh-ar] su perro 
[dog]? 
 

…xích thú cưng 
của bạn lại được 
không? 

Ae-wan-dong-
mur-ui mok-jur-
eul sa-yong-hae-
ju-sil su is-seulk-
ka-yo?  
 

…kǔn zhù nì de 
chǒng wù ma? 

…ap-ne jan-war 
ko ras-si band-
ho? 

 

…ta-wok el 
kalb? 

I would be grateful! 
 

Estaría 
agradecido [ah-
grah-deh-see-
doh]! 
 

Tôi sẽ rất biết 
ơn! 

Geu-rae-ju-sim-
yeon gam-sa-ha-
gess-seup-ni-da! 
 

Wo huì hěn gǎn 
xiè! 

Mai ap-ka eh-
san-mand ra-
hun-ga! 

Mam-nou-nak! 

Thank you! 
 

Gracias!  
 
 
 
 

Cám ơn! Gam-sa-hap-ni-
da!  
 

Xiè xiè! Aab-har / shuk-ri-
ya! 

Shuk-ran! 

 


